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THÔNG TƯ 
CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 04/2005/TT-BKH NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP MỚI, TỔ CHỨC LẠI, ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ GIẢI THỂ CÔNG TY NHÀ NƯỚC
Căn cứ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 180/2004/NĐ-CP), Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, đăng ký kinh doanh, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước như sau:
I. THÀNH LẬP MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC
1. Điều kiện xem xét thành lập mới công ty nhà nước
a. Việc thành lập mới công ty nhà nước được xem xét khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định như sau:

- Thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn thành lập mới công ty nhà nước quy định tại Điều 3 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP;

- Có mức vốn điều lệ theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP.

- Đề án thành lập mới công ty nhà nước có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 Luật Doanh nghiệp nhà nước và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Dự thảo Điều lệ công ty nhà nước phải có các nội dung tối thiểu quy định tại Khoản 5, Điều 7 Luật Doanh nghiệp nhà nước, không trái với các quy định tại Luật Doanh nghiệp nhà nước và các quy định khác của pháp luật.

- Có hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm 5, Mục i Thông tư này.

b. Đối với Tổng công ty do nhà nước quyết định đầu tư và thành lập, ngoài các quy định tại điểm a trên đây, việc thành lập mới phải đáp ứng thêm các điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, và 5 Điều 48 Luật doanh nghiệp nhà nước.

c. Đối với Tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập, ngoài các quy định tại điểm a trên đây việc thành lập mới phải đáp ứng thêm điều kiện về cơ cấu thành viên quy định tại Điều 19 Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý Tổng công ty nhà nước và chuyển đổi Tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

2. Đề nghị thành lập mới công ty nhà nước
a. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ trưởng), Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) là người đề nghị thành lập mới công ty nhà nước.

b. Căn cứ theo các điều kiện quy định tại điểm 1 mục này, người đề nghị thành lập mới công ty nhà nước lập đề án thành lập mới công ty nhà nước, có các nội dung theo quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

c. Khi lựa chọn tên công ty nhà nước, người được giao nhiệm vụ lập đề án phối hợp với Phòng đăng ký kinh doanh (ĐKKD) cấp tỉnh nơi công ty nhà nước dự định đặt trụ sở chính để đăng ký tên công ty nhà nước. Việc đặt tên công ty nhà nước thực hiện theo quy định tại Chương III Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về ĐKKD.

d. Đề án thành lập mới công ty nhà nước được thành lập 10 bộ và gửi tới Thường trực Hội đồng thẩm định đề án thành lập mới công ty nhà nước (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định) theo quy định tại khoản 4, Điều 6 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP và điểm 3 mục này.

3. Hội đồng thẩm định đề án thành lập mới công ty nhà nước
a. Người quyết định thành lập mới công ty nhà nước phải lập Hội đồng thẩm định để thẩm định đề án thành lập mới công ty nhà nước và chịu trách nhiệm về quyết định thành lập mới hoặc không thành lập công ty nhà nước. Hội đồng thẩm định có chức năng tư vấn cho người quyết định thành lập mới công ty nhà nước, có quyền yêu cầu người đề nghị thành lập mới công ty nhà nước điều chỉnh, bổ sung hoặc giải trình những vấn đề liên quan đến đề án để đảm bảo việc thẩm định đúng theo quy định.

b. Đối với công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Thường trực Hội đồng thẩm định.

- Hội đồng thẩm định gồm đại diện có thẩm quyền của Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ quản lý ngành, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi công ty nhà nước dự định đặt trụ sở chính. Tùy từng trường hợp cụ thể, Thường trực Hội đồng thẩm định có thể mời thêm đại diện có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức khác.

c. Đối với công ty nhà nước do Bộ trưởng quyết định thành lập:

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Bộ trưởng có thẩm quyền quyết định thành lập mới công ty nhà nước lập Hội đồng thẩm định, quyết định số lượng và thành viên của Hội đồng thẩm định, Thường trực của Hội đồng thẩm định.

- Hội đồng thẩm định gồm đại diện có thẩm quyền của các đơn vị trong Bộ; đại diện của Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi công ty nhà nước dự định đặt trụ sở chính. Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể mở rộng thêm thành viên của Hội đồng là đại diện có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức khác.

d. Đối với công ty nhà nước do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Thường trực Hội đồng thẩm định.

- Hội đồng thẩm định gồm đại diện có thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi công ty nhà nước dự định đặt trụ sở chính. Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể mở rộng thêm thành viên của Hội đồng là đại diện có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức khác.

4. Thẩm định đề án thành lập mới công ty nhà nước
a. Nội dung thẩm định theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP và đảm bảo sự phù hợp của việc thành lập mới công ty đó với phương án thành lập mới, tổ chức và sắp xếp lại công ty nhà nước trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân, ở các ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cơ quan làm thường trực Hội đồng thẩm định lập Báo cáo thẩm định trình người quyết định thành lập mới công ty nhà nước. Báo cáo thẩm định phải nêu được sự phù hợp của đề án với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch ngành, tóm tắt những nội dung chính và đặt trưng của công ty nhà nước đề nghị thành lập, tóm tắt ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, những điểm yếu và hạn chế của đề án, nêu các kiến nghị, kết luận cụ thể.

b. Trình tự và thời gian thẩm định đề án thành lập mới công ty nhà nước thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP. Trong trường hợp Hội đồng thẩm định yêu cầu người đề nghị thành lập mới công ty nhà nước điều chỉnh, bổ sung đề án, thì ngày nhận được văn bản điều chỉnh, bổ sung được tính là ngày nhận được đề án.

c. Đối với công ty nhà nước do Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, sau khi có ý kiến của Hội đồng thẩm định đề án thành lập mới công ty nhà nước, người đề nghị thành lập mới công ty nhà nước gửi Đề án và Báo cáo thẩm định lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ quản lý ngành và tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Tờ trình Thủ tướng Chính phủ được đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ quản lý ngành.

5. Hồ sơ thành lập mới công ty nhà nước
a. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án, Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo lập hồ sơ thành lập mới công ty nhà nước.

b. Hồ sơ thành lập mới công ty nhà nước gồm:

- Tờ trình đề nghị thành lập mới công ty nhà nước, theo Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

- Đề án thành lập mới công ty nhà nước. Riêng đối với công ty nhà nước do Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, phải có thêm bản sao văn bản của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án.

- Dự thảo Điều lệ công ty nhà nước, phải có các nội dung tối thiểu quy định tại khoản 5 Điều 7 Luật Doanh nghiệp nhà nước, không trái với các quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước và các quy định khác của pháp luật.

- Đơn xin giao đất, thuê đất (đối với trường hợp có giao đất, cho thuê đất).

c. Hồ sơ thành lập mới công ty nhà nước phải phù hợp với các nội dung của đề án được phê duyệt.

- Đối với công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, hồ sơ thành lập mới công ty nhà nước được lập và trình Thủ tướng Chính phủ (02 bộ), đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (01 bộ) ngay sau khi gửi đề án thành lập mới công ty nhà nước cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Đối với công ty nhà nước do Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, trong thời hạn sáu mươi ngày làm việc kể từ ngày được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án, Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo lập 03 bộ hồ sơ thành lập mới công ty nhà nước để xem xét quyết định thành lập hoặc không thành lập mới công ty nhà nước.

6. Quyết định thành lập mới công ty nhà nước
a. Đối với công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập:

Căn cứ Báo cáo thẩm định và hồ sơ thành lập mới công ty nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Quyết định thành lập mới công ty nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

b. Đối với công ty nhà nước do Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập:

- Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thành lập mới công ty nhà nước, Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra Quyết định thành lập mới công ty nhà nước.

- Quyết định thành lập mới công ty nhà nước được gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ. Nội dung Quyết định thành lập mới công ty nhà nước theo Phụ lục số 3 kèm theo Thông tư này.

c. Khi quyết định thành lập mới công ty nhà nước, cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị; quyết định việc bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng với Giám đốc công ty không có Hội đồng quản trị.

d. Trường hợp không quyết định thành lập công ty nhà nước, Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ và giải trình các lý do cụ thể bằng văn bản, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ quản lý ngành và thông báo cho Phòng ĐKKD cấp tỉnh để xóa tên đã đăng ký.

7. Chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty nhà nước
a. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện do công ty nhà nước quyết định. Chi nhánh, Văn phòng đại diện của công ty nhà nước được thành lập tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (kể cả tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có trụ sở chính của công ty nhà nước). Việc lập chi nhánh, Văn phòng đại diện của công ty nhà nước ở nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.

b. Chi nhánh, văn phòng đại diện được đăng ký hoạt động theo quy định tại điểm 3 Mục II Thông tư này.

c. Công ty nhà nước phải quy định chức năng, nhiệm vụ và nội dung hoạt động cụ thể cho chi nhánh, văn phòng đại diện và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.

II. TỔ CHỨC LẠI CÔNG TY NHÀ NƯỚC
1. Xem xét tổ chức lại công ty nhà nước
a. Việc tổ chức lại công ty nhà nước được thực hiện theo các hình thức quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP.

b. Công ty nhà nước được tổ chức lại khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 21 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP

c. Thủ tướng Chính phủ phê duệt việc tổ chức lại công ty nhà nước trong phương án tổng thể sắp xếp và phát triển các công ty nhà nước của Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Hội đồng quản trị Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

Đối với trường hợp chia, tách công ty nhà nước hoặc công ty nhà nước được đề nghị tổ chức lại chưa có trong danh sách tổ chức lại nằm trong phương án tổng thể sắp xếp và phát triển các công ty nhà nước đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (đối với các công ty nhà nước độc lập, công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty nhà nước và tổng công ty nhà nước do bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, công ty nhà nước độc lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập), Hội đồng quản trị (đối với Tổng công ty nhà nước, công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập) chỉ đạo lập đề án tổ chức lại công ty nhà nước, lấy ý kiến của Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ quản lý ngành và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

d. Trường hợp sáp nhập, hợp nhất các công ty nhà nước giữa các Bộ, giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc giữa công ty nhà nước do Bộ và công ty nhà nước do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, thì người chỉ đạo lập hồ sơ đề nghị tổ chức lại là người sẽ thực hiện quyền sở hữu đối với công ty nhà nước sau khi được tổ chức lại, trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa các Bộ và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Hồ sơ đề nghị tổ chức lại công ty nhà nước
a. Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc kể từ thời hạn Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổ chức lại công ty nhà nước, Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng quản trị thông báo và chỉ đạo công ty nhà nước được tổ chức lại lập hồ sơ đề nghị tổ chức lại, trình người có thẩm quyền quyết định tổ chức lại công ty xem xét quyết định.

b. Hồ sơ đề nghị tổ chức lại công ty nhà nước gồm:

- Đơn đề nghị tổ chức lại công ty nhà nước.

- Điều lệ của công tư nhà nước mới.

- Báo cáo tài chính của công ty nhà nước trong 3 năm liền kề trước thời điểm đề nghị tổ chức lại.

- Đề án tổ chức lại công ty nhà nước, gồm các nội dung chủ yếu theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP. Đối với trường hợp chia, tách công ty nhà nước, phải có thêm văn bản của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức lại (chia, tách) công ty nhà nước.

- Thỏa thuận bằng văn bản của người đã quyết định thành lập công ty nhà nước đối với trường hợp sáp nhập, hợp nhất quy định tại tiết d điểm I Mục này.

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc tổ chức lại công ty nhà nước.

3. Thẩm quyền quyết định và thực hiện tổ chức lại công ty nhà nước
a. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tổ chức lại các công ty nhà nước quan trọng trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

b. Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc tổ chức lại các công ty nhà nước ngoài quy định tại tiết a điểm 3 Mục này; chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các quyết định tổ chức lại công ty nhà nước.

c. Trong thời hạn sáu mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị tổ chức lại công ty nhà nước, người có thẩm quyền quyết định tổ chức lại công ty nhà nước ra quyết định tổ chức lại công ty nhà nước. Quyết định tổ chức lại công ty nhà nước phải quy định rõ việc kế thừa các quyền và nghĩa vụ của công ty nhà nước được tổ chức lại.

d. Quyết định việc tổ chức lại các công ty nhà nước được gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ quản lý ngành; gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày ra quyết định tổ chức lại.

đ. Trường hợp không quyết định tổ chức lại công ty nhà nước, Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ và giải trình các lý do cụ thể bằng văn bản, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ quản lý ngành.

III. ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY NHÀ NƯỚC
1. Hồ sơ ĐKKD công ty nhà nước
a. Đơn ĐKKD, theo Phụ lục số 4 mẫu MĐ-7;

b. Quyết định thànhlập công ty;

c. Điều lệ công ty đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

d. Quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê Tổng giám đốc công ty có Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty không có Hội đồng quản trị;

đ. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một trong các thành viên quy định tại khoản 5 Điều 16 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP hoặc các chức danh quản lý quan trọng khác theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 12 Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02/04/2004 của Chính phủ về ĐKKD (đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề) và phải đảm bảo điều kiện này trong suốt quá trình hoạt động.

2. Trình tự, thủ tục ĐKKD công ty nhà nước
a. Người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được ủy quyền bằng văn bản nộp một bộ hồ sơ ĐKKD tại Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính. Công ty có thể  gửi hồ sơ qua địa chỉ thư điện tử của Phòng ĐKKD cấp tỉnh; trong trường hợp này khi đến nhận Giấy chứng nhận ĐKKD, công ty phải nộp một bộ hồ sơ ĐKKD (hồ sơ trên giấy) để đối chiếu và lưu hồ sơ.

b. Khi tiếp nhận hồ sơ ĐKKD, Phòng ĐKKD cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo Phụ lục 4 mẫu MTB-19 và trao cho người nộp hồ sơ.

c. Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho công ty, theo Phụ lục 4 mẫu MG-9, nếu hồ sơ có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Mục này.

d. Phòng ĐKKD cấp tỉnh ghi số Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty theo quy định như sau:

- Mã cấp tỉnh: gồm hai ký tự, theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 03/2004/TT-BKH ngày 29/6/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục ĐKKD theo quy định tại Nghị định số 109/2004/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Thông tư số 03/2004/TT-BKH).

- Mã hình thức tổ chức: gồm một ký tự, 0 là doanh nghiệp, 1 là chi nhánh 2 là văn phòng đại diện.

- Mã loại hình doanh nghiệp: gồm 1 ký  tự, 6 là công ty nhà nước

- Mã số thứ tự: gồm sáu ký tự, từ 000001 đến 999999

Ví dụ về ghi số Giấy chứng nhận ĐKKD:

+ Công ty nhà nước có trụ sở chính tại Hà Nội, được ghi số Giấy chứng nhận ĐKKD như sau:

0106000002 (Giấy chứng nhận ĐKKD cấp cho công ty nhà nước thứ 2 tại Hà Nội)

+ Chi nhánh của công ty nhà nước có trụ sở chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, được ghi số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (ĐKHĐ) như sau:

4116000003 (Giấy chứng nhận ĐKHĐ cấp cho chi nhánh thứ 3 của loại hình công ty nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh)

+ Văn phòng đại diện của công ty nhà nước có trụ sở văn phòng tại Hải Phòng, được ghi số Giấy chứng nhận ĐKHĐ như sau:

0226000004 (Giấy chứng nhận ĐKHĐ cấp cho Văn phòng đại diện thứ 4 của loại hình công ty nhà nước tại Hải Phòng).

đ. Trường hợp hồ sơ không có đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Mục này, hoặc có nội dung khai không đủ, không thống nhất giữa các giấy tờ trong hồ sơ, thì trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD cấp tỉnh phải thông báo rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung và cách thức sửa đổi, bổ sung hồ sơ ĐKKD cho công ty nhà nước, theo Phụ lục số 4 mẫu MTB-17.

e. Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày ký quyết định thành lập, công ty nhà nước phải ĐKKD tại Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi công ty nhà nước đặt trụ sở chính. Quá thời hạn này mà công ty nhà nước chưa ĐKKD, thì phải có ý kiến bằng văn bản về việc gia hạn của người quyết định thành lập.

Công ty nhà nước có quyền kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì công ty nhà nước được quyền kinh doanh các ngành, nghề đó kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoặc có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.

3. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
a. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty đặt trụ sở chính:

- Công ty gửi thông báo đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi công ty đã ĐKKD, theo Phụ lục số 4 mẫu MTB-22 để đăng ký hoạt động chi nhánh, Phụ lục số 4 mẫu MTB-23 để đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, kèm theo bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.  Đối với chi nhánh kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ  chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh. Công ty có thể gửi hồ sơ qua địa chỉ thư điện tử của Phòng ĐKKD cấp tỉnh; trong trường hợp này khi đến nhận Giấy chứng nhận ĐKHĐ, công ty phải nộp một bộ hồ sơ ĐKHĐ (hồ sơ trên giấy) để đối chiếu và lưu hồ sơ.

- Khi tiếp nhận thông báo, Phòng ĐKKD cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo Phụ lục 4 mẫu MTB-19 và trao cho người nộp hồ sơ.

- Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng ĐKKD cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho chi nhánh theo Phụ lục số 4 mẫu MG-10, cho văn phòng đại diện theo Phụ lục số 4 mẫu MG-11.

- Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho chi nhánh, văn phòng đại diện, Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi công ty đã ĐKKD cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKKD cho công ty theo Phụ lục số 4 mẫu MG-9.

b. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi công ty đặt trụ sở chính:

- Công ty gửi thông báo đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi dự định đặt trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện, theo Phụ lục số 4 mẫu MTB-22 để đăng ký hoạt động chi nhánh, Phụ lục số 4 mẫu MTB-23 để đăng ký hoạt động văn phòng đại diện; kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty, điều lệ công ty và quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện. Đối với chi nhánh kinh danh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

- Khi tiếp nhận thông báo, Phòng ĐKKD cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo Phụ lục số 4 mẫu MTB-19 và trao cho người nộp hồ sơ.

- Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty cấp Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho chi nhánh theo Phụ lục số 4 mẫu MG-10, cho văn phòng đại diện theo Phụ lục số 4 mẫu MG-11.

- Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKHĐ  của chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đã ĐKKD về việc đã lập chi nhánh, văn phòng đại diện và kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKHĐ của chi nhánh, văn phòng đại diện, để bổ sung hồ sơ ĐKKD và để được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD theo Phụ lục số 4 mẫu MG-9.

c. Khi thay đổi một trong các nội dung đã đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty gửi thông báo đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện theo Phụ lục số 4 mẫu MTB-24 để được cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho chi nhánh theo Phụ lục số 4 mẫu MG-10, cho văn phòng đại diện theo Phụ lục số 4 mẫu MG-11. Đối với thay đổi tên chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo thông báo, công ty phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty.

d. Khi thay đổi tên, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, ngoài việc thực hiện quy định tại điểm c khoản này, công ty phải gửi thông báo theo Phụ lục số 4 mẫu MTB-25 đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi công ty đã ĐKKD về việc đã thay đổi tên, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện và kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKHĐ của chi nhánh, văn phòng đại diện, để được cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKKD theo Phụ lục số 4 mẫu MG-9.

đ. Khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty gửi thông báo đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, để thu hồi Giấy chứng nhận ĐKHĐ của chi nhánh, văn phòng đại diện này; đồng thời gửi thông báo đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính, để được cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKKD theo Phụ lục số 4 mẫu MG-9.

e. Trường hợp công ty lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, thì trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty gửi thông báo đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi công ty đã ĐKKD, để bổ sung hồ sơ ĐKKD và để được cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKKD theo Phụ lục số 4 mẫu MG-9.

Khi thay đổi địa chỉ hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, công ty gửi thông báo đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi công ty đã ĐKKD, để được cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKKD theo Phụ lục số 4 mẫu MG-9.

4. Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh; người đại diện theo pháp luật; tên công ty; vốn điều lệ công ty; đơn vị thành viên hoặc công ty con của tổng công ty nhà nước
a. Công ty gửi thông báo đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi công ty đã ĐKKD theo Phụ lục số 4 mẫu MTB-25, kèm theo thông báo phải có văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền.

- Trường hợp công ty đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề, công ty phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một trong các thành viên quy định tại khoản 5 Điều 16 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP hoặc các chức danh quản lý quan trọng khác theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 12 Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02/04/2004 của Chính phủ về ĐKKD.

- Trường hợp công ty đăng ký bổ sung ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ của công ty không thấp hơn mức vốn pháp định quy định đối với ngành, nghề kinh doanh đó.

- Trường hợp bổ sung hoặc cho công ty thành viên ra khỏi tổng công ty nhà nước, tổng công ty phải có thêm bản sao hợp lệ văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

- Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ của các đơn vị thành viên hoặc công ty con trên Giấy chứng nhận ĐKKD của tổng công ty nhà nước, tổng công ty phải có thêm bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD với các thông tin đã thay đổi này đối với các công ty thành viên hoặc quyết định cho phép thay đổi đối với các đơn vị sự nghiệp.

b. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng ĐKKD cấp tỉnh cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKKD cho công ty theo Phụ lục số 4 mẫu MG-9.

c. Đối với công ty có chi nhành, văn phòng đại diện, sau khi đăng ký thay đổi tên công ty, công ty phải thông báo cho Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện theo Phụ lục số 4 mẫu MTB-24 để đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận ĐKHĐ của chi nhánh, văn phòng đại diện. Quy định này cũng áp dụng để đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận ĐKHĐ của chi nhánh, văn phòng đại diện đối với trường hợp công ty đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh và dẫn đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh, nội dung hoạt động của văn phòng đại diện.

5. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty nhà nước.
a. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty nhà nước trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi công ty đã ĐKKD:

- Công ty gửi thông báo đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi công ty đã ĐKKD, theo Phụ lục số 4 mẫu MTB-25, kèm theo thông báo phải có văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền.

- Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng ĐKKD cấp tỉnh đổi Giấy chứng nhận ĐKKD cho công ty theo Phụ lục số 4 mẫu MG-9.

b. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty nhà nước sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi công ty đã ĐKKD:

- Công ty gửi thông báo đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi công ty dự định đặc trụ sở mới, theo Phụ lục số 4 mẫu MTB-25, kèm theo thông báo phải có văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty. Đồng thời, gửi thông báo đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi công ty đã ĐKKD.

- Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng ĐKKD cấp tỉnh cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKKD cho công ty theo Phụ lục số 4 mẫu MG-9.

- Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD mới, công ty nộp lại Giấy chứng nhận ĐKKD đã được cấp trước đây và kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi trước đây công ty đã ĐKKD. Sau khi nhận được bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD mới và Giấy chứng nhận ĐKKD đã cấp trước đây do công ty chuyển tới, Phòng ĐKKD cấp tỉnh trả lại toàn bộ hồ sơ ĐKKD cho công ty để công ty nộp hồ sơ này cho Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở mới.

c. Đăng ký đối với trường hợp hoán chuyển địa chỉ trụ sở chính của công ty với địa chỉ chi nhánh và ngược lại.

- Công ty gửi thông báo đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi công ty chuyển đến theo Phụ lục số 4 mẫu MTB-25, kèm theo thông báo phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển địa điểm chi nhánh thành trụ sở chính của công ty và ngược lại, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty.

- Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng ĐKKD cấp tỉnh cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKKD cho công ty.

- Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, công ty gửi thông báo đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi dự định đặt trụ sở chi nhánh theo Phụ lục số 4 mẫu MTB-24, kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển địa điểm chi nhánh thành trụ sở chính của công ty và ngược lại, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty và Giấy chứng nhận ĐKHĐ của chi nhánh đã được cấp trước đây. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng ĐKKD cấp tỉnh cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho chi nhánh.

- Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKKD, Giấy chứng nhận ĐKHĐ, công ty và chi nhánh nộp lại Giấy chứng nhận ĐKKD và Giấy chứng nhận ĐKHĐ đã được cấp trước đây và kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD, Giấy chứng nhận ĐKHĐ mới cho Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi trước đây công ty và chi nhánh đã đăng ký. Sau khi nhận được bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD, Giấy chứng nhận ĐKHĐ, Phòng ĐKKD cấp tỉnh trả lại toàn bộ hồ sơ đăng ký cho công ty, chi nhánh để công ty, chi nhánh nộp hồ sơ này cho Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi công ty, chi nhánh đặt trụ sở mới.

- Trên Giấy chứng nhận ĐKKD, Giấy chứng nhận ĐKHĐ cấp đổi, ghi ngày cấp lần đầu và ngày cấp đổi.

6. Đăng ký sáp nhập, hợp nhất, chia, tách công ty
a. Công ty gửi hồ sơ ĐKKD quy định tại khoản 1 Mục này đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi đặt trụ sở công ty trong các trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách. Kèm theo hồ sơ, công ty phải có quyết định sáp nhập, hợp nhất, chia, tách công ty của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 22, Điều 23, Điều 24 và Điều 25 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP.

b. Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng ĐKKD cấp tỉnh cấp mới Giấy chứng nhận ĐKKD theo Phụ lục số 4 mẫu MG-9 cho các công ty được chia, công ty được tách, công ty hợp nhất; cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKKD (nếu có thay đổi) cho công ty bị tách, công ty nhận sáp nhập.

c. Sau khi cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho các trường họp quy định tại điểm b khoản này, Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi công ty đã ĐKKD phải thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập. Trường hợp công ty bị hợp nhất, bị sáp nhập có trụ sở chính tại tỉnh khác nơi công ty hợp nhất, công ty nhận sáp nhập có trụ sở chính, thì công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập phải nộp lại Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty cho Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi đã cấp Giấy chứng nhận ĐKKD.

d. Đối với công ty có chi nhánh, văn phòng đại diện, sau khi đăng ký sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, công ty phải thông báo cho Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện theo Phụ lục số 4 mẫu MTB-24 để bổ sung hồ sơ và đăng ký thay đổi (nếu có) của chi nhánh, văn phòng đại diện.

đ. Trên Giấy chứng nhận ĐKKD cấp cho công ty được chia ghi ngày cấp Giấy chứng nhận ĐKKD là ngày cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho công ty bị chia và ghi ngày cấp đổi là ngày cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho công ty được chia; đối với công ty hợp nhất, ghi ngày cấp Giấy chứng nhận ĐKKD là ngày đã cấp Giấy chứng nhận ĐKKD sớm nhất cho công ty bị hợp nhất và ghi ngày cấp đổi là ngày cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho công ty hợp nhất.

7. Đổi Giấy chứng nhận ĐKKD cấp trước ngày 1 tháng 8 năm 2003
a. Để triển khai áp dụng tin học trong công tác ĐKKD, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến ngày 30 tháng 6 năm 2006, Phòng ĐKKD cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKKD với số ĐKKD quy định tại Thông tư này cho các công ty nhà nước đã được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD trước ngày 01 tháng 8 năm 2003.

b. Trên Giấy chứng nhận ĐKKD cấp đổi, ghi ngày cấp ĐKKD của Giấy chứng nhận ĐKKD cũ và ngày cấp đổi.

c. Việc cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKHĐ với số đăng ký quy định tại Thông tư này cho các chi nhánh, văn phòng đại diện đã được cấp đăng ký trước ngày 1 tháng 8 năm 2003, cũng được áp dụng theo các quy định tại điểm a và b khoản này.

8. Cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD; cách ghi trong Giấy chứng nhận ĐKKD; thông báo và lưu giữ nội dung ĐKKD
a. Cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD trong trường hợp Giấy chứng nhận ĐKKD bị mất, rách, nát,... thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 19 Mục I Thông tư số 03/2004/TT-BKH.

b. Cách ghi trong Giấy chứng nhận ĐKKD áp dụng theo hướng dẫn tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 03/2004/TT-BKH.

c. Thông báo và lưu giữ nội dung ĐKKD áp dụng theo hướng dẫn tại khoản 21 Mục I Thông tư số 03/2004/TT-BKH. Đối với mẫu báo cáo tình hình ĐKKD công ty nhà nước, Phòng ĐKKD cấp tỉnh sử dụng Phụ lục 4 mẫu BC-3 ban ành kèm theo Thông tư này.

IV. GIẢI THỂ CÔNG TY NHÀ NƯỚC
1. Xem xét, giải thể công ty nhà nước
a. Công ty nhà nước bị xem xét giải thể theo một trong các trường hợp quy định tại Điều 29 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP.

b. Người đề nghị giải thể công ty nhà nước là cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 30 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP.

c. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc giải thể công ty nhà nước trong phương án tổng thể sắp xếp và phát triển các công ty nhà nước của Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Hội đồng quản trị Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

Trường hợp công ty nhà nước bị đề nghị giải thể chưa có trong danh sách giải thể nằm trong phương án tổng thể sắp xếp và phát triển các công ty nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, người đề nghị giải thể công ty nhà nước gửi văn bản để nghị giải thể đến Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (đối với các công ty nhà nước độc lập, công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty nhà nước và tổng công ty nhà nước do Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, công ty nhà nước độc lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập), Hội đồng quản trị (đối với Tổng công ty nhà nước, công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập) để xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sau khi có ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ quản lý ngành.

2. Quyết định giải thể công ty nhà nước
a. Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể các công ty nhà nước, công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước sau khi được Thủ tướng Chính phê duyệt.

b. Trong thời hạn ba mươi ngàylàm việc, kể từ thời hạn phê duyệt giải thể công ty nhà nước của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải thành lập Hội đồng giải thể công ty nhà nước (sau đây gọi tắt là Hội đồng giải thể) và ra quyết định giải thể công ty nhà nước.

c. Hội đồng giải thể có chức năng tham mưu cho người quyết định giải thể về việc quyết định giải thể và tổ chức thực hiện giải thể công ty nhà nước. Thành phần, quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng giải thể theo quy định tại Điều 32, Điều 33 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP.

d. Quyết định giải thể công ty nhà nước được lập và gửi theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP, đồng thời gửi đến các chủ nợ và những người có quyền, nghĩa vụ, lợi ích liên quan trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày ra quyết định giải thể công ty.

đ. Trường hợp không quyết định giải thể công ty nhà nước, Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ và giải trình các lý do cụ thể bằng văn bản, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ quản lý ngành và người đề nghị giải thể.

3. Thực hiện giải thể công ty nhà nước
Sau khi có quyết định giải thể công ty nhà nước:

a. Công ty nhà nước bị giải thể phải thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 36 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP.

b. Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Ban thanh lý để giúp Hội đồng giải thể trong việc lập phương án giải thể và thực hiện phương án giải thể công ty nhà nước sau khi phương án được phê duyệt.

c. Hội đồng giải thể:

- Thu hồi con dấu của công ty nhà nước bị giải thể để phục vụ việc giải thể.

- Lập phương án giải thể công ty nhà nước trình Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể công ty nhà nước phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện giải thể công ty nhà nước theo phương án được phê duyệt.

d. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, sau khi kết thúc việc giải thể, Hội đồng giải thể phải lập báo cáo về việc giải thể công ty nhà nước trình người quyết định giải thể công ty. Hội đồng giải thể nộp lại con dấu của công ty nhà nước bị giải thể cho cơ quan Công an theo quy định về quản lý và sử dụng con dấu; nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận ĐKKD và bản sao hợp lệ quyết định giải thể công ty nhà nước cho Phòng ĐKKD cấp tỉnh, nơi công ty đã ĐKKD; đăng báo hàng ngày của Trung ương hoặc báo cáo địa phương trong ba số liên tiếp về việc kết thúc giải thể công ty nhà nước.

đ. Thời gian thực hiện giải thể công ty nhà nước không quá sáu tháng, kể từ ngày quyết định giải thể công ty có hiệu lực. Trường hợp đặc biệt được người quyết định giải thể công ty đồng ý bằng văn bản, thời gian giải thể công ty có thể kéo dài thêm không quá hai tháng.

4. Việc giải thể đối với Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập.
a. Khi giải thể Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập, các đơn vị thành viên của Tổng công ty được xem xét tổ chức và sắp xếp lại như sau:

- Các công ty thành viên hạch toán độc lập được xem xét tổ chức lại theo các hình thức sáp nhập, hợp nhất, chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có hai thành viên trở lên, chuyển đổi sở hữu hoặc giải thể, phá sản theo các quy định như đối với công ty nhà nước.

- Các công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn góp của Tổng công ty được xem xét chuyển giao quyền sở hữu công ty, quyền sở hữu phần vốn góp cho Tổng công ty, công ty nhà nước khác hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền.

- Các đơn vị sự nghiệp được tổ chức, sắp xếp lại theo các quy định hiện hành.

b. Việc chuyển các đơn vị hạch toán phụ thuộc, các đơn vị sự nghiệp thành các công ty nhà nước độc lập, thực hiện theo các quy định như thành lập mới công ty nhà nước:

c. Thực hiện giải thể Tổng công ty (bao gồm bộ máy quản lý Tổng công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc còn lại của Tổng công ty) theo trình tự và thủ tục như đối với giải thể công ty nhà nước.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế Thông tư số 08 BKH/DN ngày 11 tháng 6 năm 1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp kịp thời phản ánh về Bộ kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, giải quyết.

	 
	Võ Hồng phúc
(Đã ký)


PHỤ LỤC SỐ 1
NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC
1. Mục đích thành lập công ty nhà nước
- Các căn cứ xác định sự cần thiết của việc thành lập công ty nhà nước;

- Mục đích thành lập công ty nhà nước.

2. Đặc điểm cơ bản của công ty nhà nước được đề nghị thành lập
- Tên công ty nhà nước;

- Trụ sở chính của công ty nhà nước và nơi sản xuất, kinh doanh;

- Chức năng, nhiệm vụ của công ty nhà nước;

- Hình thức tổ chức của công ty nhà nước (công ty nhà nước độc lập; Tổng công ty nhà nước do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập; Tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập);

Đối với các Tổng công ty nhà nước, cần nêu thêm nội dung:

+ Cơ cấu, số lượng, loại hình đơn vị thành viên, công ty con, công ty liên kết;

+ Cơ cấu tài chính, vốn đầu tư của Tổng công ty, công ty mẹ và từng đơn vị thành viên, công ty con, công ty liên kết.

- Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của công ty nhà nước (có hoặc không có Hội đồng quản trị);

- Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính của công ty nhà nước đề nghị thành lập;

- Sản phẩm, dịch vụ cung ứng chủ yếu của công ty nhà nước đề nghị thành lập;

- Vốn điều lệ của công ty nhà nước đề nghị thành lập và khả năng đảm bảo vốn điều lệ đã có sẵn của người đề nghị thành lập công ty nhà nước:

Trong đó, nêu rõ nguồn của các khoản vốn hình thành vốn điều lệ: do ngân sách nhà nước cấp; bổ sung từ lợi nhuận sau thuế; giá trị quyền sử dụng đất; các khoản khác được tính vào vốn nhà nước theo quy định của pháp luật....

- Các biện pháp bảo vệ môi trường, xử lý chất thải (nếu có)

3. Các kiến nghị và cam kết sau khi công ty nhà nước được quyết định thành lập.
4. Hồ sơ đề nghị thành lập mới công ty nhà nước được gửi kèm theo tờ trình, gồm:
- Đề án thành lập mới công ty nhà nước;

- Dự thảo Điều lệ công ty nhà nước;

- Đơn xin giao đất, thuê đất (nếu có);

- Văn bản của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập mới công ty nhà nước (đối với thành lập mới công ty nhà nước do Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập);

PHỤ LỤC SỐ 2
ĐỀ ÁN THÀNH LẬP MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI THÀNH LẬP CÔNG TY
- Quy hoạch phát triển ngành, lãnh thổ; phương án tổng thể về sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước có liên quan;

- Tình hình thị trường, nhu cầu và triển vọng thị trường về từng loại sản phẩm và dịch vụ do công ty cung ứng;

Khả năng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của công ty và luận chứng khả thi về khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của công ty;

- Phân tích, đánh giá năng lực của các doanh nghiệp cùng ngành;

- Các chính sách kinh tế - xã hội có liên quan đến phát triển ngành;

- Khẳng định sự cần thiết phải thành lập công ty nhà nước;

II. TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
- Dự kiến tên công ty nhà nước;

- Hình thức tổ chức (công ty nhà nước độc lập; tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập; tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập);

- Cơ cấu tổ chức quản lý;

- Nhiệm vụ, mục tiêu của công ty nhà nước.

- Danh mục sản phẩm, dịch vụ do công ty cung ứng;

- Địa điểm đặt trụ sở chính của công ty; địa điểm xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh;

- Thời hạn hoạt động.

Đối với công ty nhà nước được tổ chức dưới hình thức tổng công ty, phải có thêm các nội dung;

- Dự kiến cơ cấu, số lượng, loại hình đơn vị thành viên, công ty con, công ty liên kết;

- Mối quan hệ giữa tổng công ty và các đơn vị thành viên, giữa công ty mẹ và các công ty con, các công ty liên kết.

- Cơ cấu vốn đầu tư của Tổng công ty, công ty mẹ vào từng đơn vị thành viên, công ty con và các doanh nghiệp khác.

III. CÁC ĐIỀU KIỆN CHO HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC SAU KHI THÀNH LẬP
- Xác định nguồn nguyên liệu, vật liệu, năng lượng; dự kiến quy hoạch vùng nguyên liệu đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của công ty sau khi thành lập;

- Dự kiến loại công nghệ, trình độ công nghệ, khả năng đáp ứng công nghệ của thị trường để công ty nhà nước có thể hoạt động phù hợp;

- Xác định số lượng lao động, trình độ lao động, khả năng cung ứng lao động của thị trường lao động và khả năng thu hút lao động của công ty nhằm đảm bảo tính khả thi cho hoạt động của công ty nhà nước;

- Địa điểm và diện tích đất cần sử dụng;            

- Dự kiến tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ nguồn vốn đầu tư ban đầu của Nhà nước; nguồn và hình thức huy động số vốn còn lại; phương án hoàn trả vốn huy động; nhu cầu và biện pháp tạo vốn lưu động đối với công ty;

- Xác định vốn điều lệ, trong đó: nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay và các nguồn khác;

- Đối với công ty cần tiến hành đầu tư xây dựng khi thành lập mới thì đề án thành lập mới phải bao gồm cả dự án đầu tư thành lập mới. Nội dung dự án đầu tư thành lập mới công ty nhà nước theo quy định của pháp luật về đầu tư;

- Các điều kiện cần thiết khác;

IV. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC SAU KHI ĐƯỢC THÀNH LẬP
Dự kiến sản xuất kinh doanh cho năm đầu và 4 năm tiếp theo khi công ty nhà nước chính thức đi vào hoạt động.

- Công suất thiết kế, dự kiến khả năng huy động công suất thiết kế;

- Dự kiến sản lượng, chất lượng, chi phí, giá thành, doanh thu, lợi nhuận cho các sản phẩm, dịch vụ chủ yếu;

- Khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trong và ngoài nước;

- Các biện pháp chủ yếu về công nghệ, tổ chức lao động, bổ sung vốn, giải quyết nguyên, nhiên, vật liệu và tiếp thị, thay đổi mẫu mã sản phẩm và chiếm lĩnh thị trường ….

V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỀ MÔI TRƯỜNG.
Dự kiến tác động đến môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường như các vấn đề xử lý chất thải, khí thải, tiếng ồn …. (nếu có)

VI. DỰ KIẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI
- Luận chứng khả thi về sự phù hợp của việc thành lập công ty với quy hoạch, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực và vùng kinh tế;

- Dự kiến tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí, giá thành, giá bán; tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, lợi nhuận trên vốn kinh doanh, lợi nhuận trên vốn của chủ sở hữu…;

- Dự kiến về tạo việc làm cho người lao động và thu nhập trung bình của người lao động;

- Thời gian hoàn vốn, trả nợ (nếu có) và các khoản nộp ngân sách;

- Những tác động tích cực về mặt xã hội, những hạn chế và biện pháp khắc phục (nếu có)

- Các hiệu quả kinh tế - xã hội khác.

PHỤ LỤC SỐ 3
	BỘ (UBND TỈNH) A

Số:.................

 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày... tháng.... năm.... 


QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ (CHỦ TỊCH UBND TỈNH)…
V/v thành lập mới công ty nhà nước
BỘ TRƯỞNG BỘ (CHỦ TỊCH UBND TỈNH)………….
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số....../2005/TT-BKH ngày..... tháng.... năm 2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước;

- Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại.... số... ngày.... tháng.... năm.....;

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập công ty nhà nước (thuộc Bộ/ UBND tỉnh.........................)

- Tên công ty;

- Tên giao dịch quốc tế;

- Tên viết tắt (nếu có);

- Trụ sở chính:

Điều 2. Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập công ty:

Tổng số: 

(Bằng chữ..............................................................................)

Điều 3. Ngành nghề kinh doanh của công ty:

1.

2.

Điều 4. Tổ chức quản lý của công ty:

- Hình thức công ty

- Tổ chức bộ máy của công ty;

- Tên, địa chỉ đơn vị thành viên, công ty con (nếu có)

- Tên địa chỉ chi nhánh, Văn phòng đại diện (nếu có);

Điều 5. Điều khoản liên quan đến xây dựng và phê duyệt điều lệ hoặc ủy quyền phê duyệt điều lệ;

Điều 6. Điều khoản liên quan đến pháp nhân, con dấu, quyền được mở tài khoản, chế độ hạch toán và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước.

Điều 7. Điều khoản hiệu lực và thi hành.

	Nơi nhận:

- Như Điều 7,

- VPCP,

- Ban chỉ đạo ĐMPTDN,

- Bộ kế hoạch và Đầu tư,

- Bộ Tài chính
	BỘ TRƯỞNG

(CHỦ TỊCH UBND TỈNH)


 
PHỤ LỤC SỐ 4
DANH MỤC CÁC MẪU GIẤY DÙNG TRONG ĐĂNG KÝ 
KINH DOANH CÔNG TY NHÀ NƯỚC
(ban hành kèm theo Thông tư số...../2005/TT-BKH ngày...../..../2005 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
	STT
	Danh mục mẫu giấy
	Ký hiệu

	A
	B
	C

	1
	Đơn đăng ký kinh doanh công ty nhà nước
	MĐ-7(1)

	2
	Giấy chứng nhận ĐKKD công ty nhà nước
	MG-9(2)

	3
	Giấy chứng nhận ĐKHĐ cấp cho chi nhánh
	MG-10

	4
	Giấy chứng nhận ĐKHĐ cấp cho văn phòng đại diện 
	MG-11

	5
	Thông báo lập chi nhánh
	MTB-22(3)

	6
	Thông báo lập văn phòng đại diện
	MTB-23

	7
	Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện
	MTB-24

	8
	Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD của công ty nhà nước
	MTB-25

	9
	Thông báo của Phòng đăng ký kinh doanh
	MTB-17

	10
	Giấy biên nhận của Phòng đăng ký kinh doanh
	MTB-19

	11
	Báo cáo tình hình đăng ký kinh doanh
	BC-3(4)


Ghi chú:

(1) Từ MĐ-1 đến MĐ-6 là mẫu đơn ĐKKD của các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (đã ban hành kèm theo Thông tư số 03/2004/TT-BKH ngày 29/6/2004 của Bộ kế hoạch và Đầu tư).

(2) Từ MG-6 đến MG- 21 là mẫu giấy chứng nhận ĐKKD của các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp (đã ban hành kèm theo Thông tư số 03/2004/TT-BKH ngày 29/6/2004 của Bộ kế hoạch và Đầu tư);

(3) Từ MTB-1 đến MTB -21 là mẫu giấy thông báo của doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (trừ mẫu MTB-17 và MTB-19 dùng chung)

(4) BC-1 và BC-2 là mẫu báo cáo tình hình cấp ĐKKD đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể (đã ban hành kèm theo Thông tư số 03/2004/TT-BKH ngày 29/6/2004 của Bộ kế hoạch và Đầu tư).

MẪU MĐ-7
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY NHÀ NƯỚC
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh…
Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)................................................... Nam/nữ.

Sinh ngày:............/......../....... Dân tộc................... Quốc tịch...............................

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:............................................................

Ngày cấp:............./........../..................... Nơi cấp:..................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................... 

...............................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:....................................................................................................... 

Điện thoại:................................................. Fax:...................................................

Email:........................................................ Website............................................. 

Chức danh trong công ty:..................................................................................... 

Là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đăng ký kinh doanh công ty nhà nước như sau:

1. Tên công ty nhà nước: (ghi bằng chữ in hoa)................................................... 

..............................................................................................................................

Tên công ty nhà nước viết bằng tiếng nước ngoài:............................................... 

Tên công ty nhà nước viết tắt:...............................................................................

2. Quyết định thành lập công ty nhà nước số:......... ngày....../............................. 

của:.......................................................................................................................  

3. Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................... 

.............................................................................................................................

Điện thoại:................................................... Fax:................................................. 

Email:.......................................................... Website:.......................................... 

4. Ngành, nghề kinh doanh:..................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

5. Vốn điều lệ:......................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

6. Tên, địa chỉ trụ sở chính của các đơn vị thành viên hoặc công ty con của tổng công ty nhà nước (đối với tổng công ty)........................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ trụ sở chính của tổng công ty cấp trên trực tiếp (đối với công ty thành viên hạch toán độc lập của tổng công ty).............................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

8. Tên, địa chỉ chi nhánh: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

9. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Tôi cam kết: 

- Trụ sở thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty nhà nước;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

...., ngày...... tháng..... năm......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kèm theo đơn:

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

MẪU MG - 9
	SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH 
CÔNG TY NHÀ NƯỚC
Số:.............

Đăng ký lần đầu,                            ngày..... tháng..... năm.......

Đăng ký thay đổi lần thứ:.....          ngày..... tháng.... năm....

Đăng ký lại lần thứ:.....                   ngày..... tháng..... năm......

1. Tên công ty nhà nước: (ghi bằng chữ in hoa)................................................

...........................................................................................................................

Tên công ty nhà nước viết bằng tiếng nước ngoài:............................................

Tên công ty nhà nước viết tắt:............................................................................

2. Quyết định thành lập công ty nhà nước số:.......... ngày..../..../.......................

của:.....................................................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:.......................................................................................

...........................................................................................................................

Điện thoại:................................... Fax:..............................................................

Email:.......................................... Website:.......................................................

4. Ngành, nghề kinh doanh:...............................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

5. Vốn điều lệ:....................................................................................................

...........................................................................................................................

6. Người đại diện theo pháp luật của công ty nhà nước:

Chức danh:.........................................................................................................

Họ và tên: (Ghi bằng chữ in hoa)........................................................ Nam/Nữ

Sinh ngày:......../...../...... Dân tộc:.......................... Quốc tịch:..........................

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:........................................................

Ngày cấp:...../...../......... Nơi cấp:......................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:...................................................................................................

...........................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ trụ sở chính của các đơn vị thành viên hoặc công ty con của Tổng công ty nhà nước (đối với tổng công ty):................................................

...........................................................................................................................

8. Tên, địa chỉ trụ sở chính của Tổng công ty cấp trên trực tiếp (đối với công ty thành viên hạch toán độc lập của tổng công ty):.......................................................

9. Tên, địa chỉ chi nhánh:.................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

10. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:..................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

MẪU MTB - 22
TÊN CÔNG TY NHÀ NƯỚC         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Số:.........                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh
Tên công ty nhà nước: (ghi bằng chữ in hoa)......................................................

.............................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:............................................................

Do:................................................................ cấp ngày:........./....../......................

Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................

Điện thoại:......................................... Fax:...........................................................

Email:.......................................... Website:..........................................................

Ngành, nghề kinh doanh:.....................................................................................

.............................................................................................................................

Đăng ký hoạt động chi nhánh với nội dung sau:
1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa)..............................................................

Địa chỉ chi nhánh:................................................................................................

Điện thoại:......................................... Fax:...........................................................

Email:.......................................... Website:..........................................................

2. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:..........................................................

.............................................................................................................................

3. Họ tên người đứng đầu chi nhánh:................................................... Nam/Nữ

Sinh ngày:........../...../..... Dân tộc:.............................. Quốc tịch:.......................

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:..........................................................

Ngày cấp:...../...../......... Nơi cấp:......................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................

Chỗ ở hiện tại:...................................................................................................

Công ty nhà nước cam kết:
- Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty nhà nước;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:

- ................                                                      ....., ngày..... tháng..... năm.......
- .................                                       ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

- .................                                                      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

MẪU MG - 10
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  TỈNH...                                                 -----------------------

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 
CHI NHÁNH
Số:........................

Đăng ký lần đầu,                            ngày..... tháng..... năm.......

Đăng ký thay đổi lần thứ:.....          ngày..... tháng.... năm....

Đăng ký lại lần thứ:.....                   ngày..... tháng..... năm......

1. Tên chi nhánh: (Ghi bằng chữ in hoa)..........................................................

............................................................................................................................

2. Địa chỉ chi nhánh:...........................................................................................

Điện thoại:......................................... Fax:...........................................................

Email:.......................................... Website:..........................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:..........................................................

.............................................................................................................................

4. Họ tên người đứng đầu chi nhánh:...................................................................

................................................................................................................ Nam/Nữ

Sinh ngày:........../...../..... Dân tộc:.............................. Quốc tịch:.......................

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:..........................................................

Ngày cấp:...../...../......... Nơi cấp:......................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................

Chỗ ở hiện tại:...................................................................................................

5. Hoạt động theo ủy quyền của công ty nhà nước

Tên công ty nhà nước (ghi bằng chữ in hoa):....................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................

Do:...................................................... cấp ngày:....../....../.................................

Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................................

Điện thoại:........................................... Fax:.......................................................

Email:.......................................... Website:..........................................................

TRƯỜNG PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

MẪU MTB - 23
TÊN CÔNG TY NHÀ NƯỚC         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Số:.........                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............
Tên công ty nhà nước: (ghi bằng chữ in hoa).....................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................

Do:...................................................... cấp ngày:....../....../.................................

Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................................

Điện thoại:........................................... Fax:.......................................................

Email:.......................................... Website:..........................................................

Ngành, nghề kinh doanh:.....................................................................................

.............................................................................................................................

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện với nội dung sau:
1. Tên văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa)...............................................

Địa chỉ văn phòng đại diện:.................................................................................

Điện thoại:........................................... Fax:.......................................................

Email:.......................................... Website:..........................................................

2. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện:...................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

3. Họ tên người đứng đầu văn phòng đại diện:....................................................

................................................................................................................ Nam/Nữ

Sinh ngày:........../...../..... Dân tộc:.............................. Quốc tịch:.......................

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:..........................................................

Ngày cấp:...../...../......... Nơi cấp:......................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................

Chỗ ở hiện tại:...................................................................................................

Công ty nhà nước cam kết:
- Trụ sở văn phòng đại diện thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty nhà nước;

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:

- ................                                                      ....., ngày..... tháng..... năm.......
- .................                                       ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

- .................                                                      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

MẪU MG - 11
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  TỈNH...                                                 -----------------------

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Số:........................

Đăng ký lần đầu,                            ngày..... tháng..... năm.......

Đăng ký thay đổi lần thứ:.....          ngày..... tháng.... năm....

Đăng ký lại lần thứ:.....                   ngày..... tháng..... năm......

1. Tên văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa)...............................................

............................................................................................................................

2. Địa chỉ văn phòng đại diện:............................................................................

Điện thoại:........................................... Fax:.......................................................

Email:.......................................... Website:........................................................

3. Nội dung hoạt động:.......................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

4. Họ và tên người đứng đầu văn phòng đại diện:...............................................

................................................................................................................ Nam/Nữ

Sinh ngày:........../...../..... Dân tộc:.............................. Quốc tịch:.......................

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:..........................................................

Ngày cấp:...../...../......... Nơi cấp:......................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................

Chỗ ở hiện tại:...................................................................................................

5. Hoạt động theo ủy quyền của công ty nhà nước:

Tên công ty nhà nước (ghi bằng chữ in hoa):....................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................

Do:...................................................... cấp ngày:....../....../.................................

Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................................

Điện thoại:........................................... Fax:.......................................................

Email:.......................................... Website:..........................................................

TRƯỜNG PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

MẪU MTB - 24
TÊN CÔNG TY NHÀ NƯỚC         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Số:.........                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ 
CỦA CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............
Tên công ty nhà nước: (ghi bằng chữ in hoa).....................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................

Do:...................................................... cấp ngày:....../....../.................................

Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................................

Điện thoại:........................................... Fax:.......................................................

Email:.......................................... Website:..........................................................

Ngành, nghề kinh doanh:.....................................................................................

.............................................................................................................................

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, 
văn phòng đại diện như sau:
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Công ty nhà nước cam kết:
Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này (Trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty nhà nước phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới)

Kèm theo thông báo:

- ................                                                      ....., ngày..... tháng..... năm.......
- .................                                       ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

- .................                                                      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

MẪU MTB - 25
TÊN CÔNG TY NHÀ NƯỚC         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 ---------                                                 ----------------------

                 Số:.........                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH 
CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............
Tên công ty nhà nước: (ghi bằng chữ in hoa).....................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................

Do:...................................................... cấp ngày:....../....../.................................

Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................................

Điện thoại:........................................... Fax:.......................................................

Email:.......................................... Website:..........................................................

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Công ty nhà nước cam kết:
Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. (Trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, công ty nhà nước phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới)

Kèm theo thông báo:

- ................                                                      ....., ngày..... tháng..... năm.......
- .................                                       ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

- .................                                                      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

MẪU MTB - 17
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  TỈNH...                                                 -----------------------

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Kính gửi:.....................................................................
Phòng đăng ký kinh doanh:..................................................................................

Địa chỉ trụ sở:.....................................................................................................

Điện thoại:........................................... Fax:.......................................................

Email:.......................................... Website:........................................................

Sau khi xem xét hồ sơ đã nhận ngày............... tháng............ năm................ của 

ông/bà:.......................................................là......................................................

về việc:................................................................................................................

Phòng đăng ký kinh doanh đề nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ và hướng sửa đổi, bổ sung như sau:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Ngày Phòng đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu nói trên được tính là ngày nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh.

....., ngày...... tháng......... năm........

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

MẪU TB - 19
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Số:.........                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY BIÊN NHẬN
Phòng đăng ký kinh doanh:...............................................................................

Địa chỉ trụ sở:....................................................................................................

Điện thoại:........................................... Fax:.......................................................

Email:.......................................... Website:........................................................

Ngày......... tháng............... năm............. đã nhận của ông/bà:...........................

là:........................................................................................................................

Các giấy tờ về việc:.............................................................................................

Gồm:...................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Ngày hẹn giải quyết:............./............../..................

....., ngày...... tháng......... năm........

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

MẪU SỐ BC - 3
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH, THÀNH PHỐ:..........

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ KINH DOANH
(tháng..... năm.....)
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	I
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- Công ty nhà nước (số lượng)
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	Cấp đăng ký thay đổi
- Ngành, nghề kinh doanh (số công ty nhà nước)

- Địa chỉ trụ sở (số công ty nhà nước)

- Tên công ty nhà nước (số công ty nhà nước)

- Giám đốc/Tổng giám đốc (số công ty nhà nước)

- Tăng vốn (số công ty nhà nước)
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- Giảm vốn (số công ty nhà nước)
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....., ngày..... tháng.... năm....

Chức danh, chữ ký, đóng dấu cơ quan báo cáo

